Trường THCS Đồng Thái                                    Kế hoạch bài dạy phần Hình học 9

Ngày soạn:

Ngày dạy:
Chương I: HỆ THỨC LƯỢNG TAM GIÁC VUÔNG

TIẾT 1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

I. MỤC TIÊU:   

1. Kiến thức: 

- Ghi nhớ và biết cách chứng minh các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.

Bài học hôm nay sẽ áp dụng các trường hợp đồng dạng đó để xây dụng các hệ thức trong tam giác vuông.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.  
a) Mục đích: Hs nắm được Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.  
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV nêu bài toán 1, hướng dẫn HS vẽ hình. HS: ghi GT; KL .

Hướng dẫn học sinh chứng minh bằng “phân tích đi lên” để tìm ra cần chứng minh ∆AHC ( ∆BAC và ∆AHB  (  ∆CAB bằng hệ thống câu hỏi dạng “ để có cái này ta phải có cái gì” 

Em hãy phát biểu bài toán trên ở dạng tổng quát?

Viết tóm tắt nội dung định lí 1 lên bảng.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.
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    c2 = a.c’  

*Định lí 1: (sgk/64).

* Ví dụ: Cộng theo vế của các biểu thức ta được:

b2 +  c2 =  a.b’ + a.c’  =   a.(b’ + c’)  

                                    =   a.a = a2.

Vậy:  b2 +   c2 =  a2: 


Hoạt động 2: Tìm hiểu về hệ thức liên quan giữa đường cao và các hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền.  
a) Mục đích: Hs nắm được hệ thức liên quan giữa đường cao và các hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền.  

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Hãy chứng minh :  ∆AHB ∾ ∆CHA rồi lập tỉ số giữa các cạnh xem suy ra được kết quả gì ?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Một số hệ thức liên quan tới đường cao.
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C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

+ Trong hình 2 ta có tam giác vuông nào?

+ Hãy vận dụng định lí 2 để tính chiều cao của cây.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :
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* Hãy tính x và y trong mổi hình sau:
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c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

                                              **************************
Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 2.  MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO

 TRONG TAM GIÁC VUÔNG( tt)
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Học sinh nhớ được nội dung định lý 3 và 4. Biết được cách thiết lập các hệ thức bc = ah; 
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 dưới sự hướng dẫn của GV.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Vận dụng các hệ thức vào giải toán.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện:

- Yêu cầu HS nêu công thức tính diện tích tam giác. Phát biểu định lý pitago.

- Bài học hôm nay ta sẽ áp dụng các nội dung này để chứng minh các hệ thức. 

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Định lý 3.
a) Mục đích: Hs nắm được nội dung định lý 3. Vận dụng kiến thức đã học để chứng minh định lý 3.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV vẽ hình 1/64 lên bảng và nêu định lí 3

- H: Hãy nêu hệ thức của định lí 3

- H: Hãy chứng minh định lí

- H:  b.c = a.h  hay tích các đoạn thẳng nào bằng nhau   (AC.AB = BC.AH)

- Từ công thức tính diện tích tam giác hãy suy ra hệ thức 3

- H: Có cách chứng minh nào khác không? 

- HS  Chứng minh định lí  3  
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Định lí 3:    (sgk)

  b.c =a.h
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Chứng  minh: (sgk )
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Hoạt động 2: Tìm hiểu về Định lý 4
a) Mục đích: Hs nắm được nội dung định lý 4

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV đặt vấn đề: Nhờ định lí Pi- ta- go  và từ hệ thức 3 ta suy ra hệ thức giữa đường cao ứng với cạnh huyền và hai cạnh góc vuông. Hệ thức đó được phát biểu thành định lí sau - GV nêu định lí 4

GV: Nêu ví dụ 3 (SGK) yêu cầu một HS áp dụng hệ thức 4 để tìm h. 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Định lí 4:

[image: image528.png]


    (SGK)      

Ví dụ 3: (SGK)

Giải.
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Gọi đường cao xuất phát từ đỉnh góc vuông là h. Theo hệ thức  ta có 
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C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- GV: Vẽ hình nêu yêu cầu bài tập 3:

+  Trong tam giác vuông: yếu tố nào đã biết, x, y là yếu tố nào chưa biết?   

+Vận dụng những hệ thức nào để tính x, y?

+ Tính x có những cách tính nào?

- Treo bảng phụ nêu yêu cầu bài tập 4:
+ Tính x dựa vào hệ thức nào?

+ Ta tính y bằng những cách nào ?

- GV cho HS hoạt động nhóm bài tập 5(69) SGK

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Đọc hiểu mục có thể em chưa biết

Phát biểu hai định lí dựa vào khái niệm trung bình nhân
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 3. LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: 

1.Kiến thức: 

- Củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

Phát biểu định lí 3 và 4
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 Áp dụng: Tính x, y trong hình vẽ sau
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Hs nắm được kiến thức và giải các bài tập vận dụng

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV cho HS đọc đề bài tập 5 rồi vẽ hình sau đó hướng dẫn HS giải. 

Các em hãy tính BC, sau đó sử dụng hệ thức 3 về cạnh và đường cao trong tam giác vuông?

GV gọi HS đọc đề bài tập 6 rồi vẽ hình

GV hướng dẫn với đề bài đã cho thì ta nên áp dụng hệ thức mấy về cạnh và đường cao trong tam giác vuông?

GV cho HS đọc đề bài 7, 8 và GV vẽ hình lên bảng.

GV chia HS  thành 3 nhóm để thảo luâïn nhóm sau đó HS trình bày vào bảng nhóm.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	[image: image530.png]


Bài tập 5:

Giải: 
[image: image19.wmf]D

ABC vuông tại A nên 

           BC2 = AB2 + AC2.

Hay BC2 = 32 +42 = 25 
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Mặt khác: AB2 = BH.BC
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                  CH = BC – BH = 5 – 1,8 = 3,2.

Ta có:    AH.BC = AB.AC.  
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Bài tập 6:

Giải:

Ta có :  FG = FH + HG = 1 + 2 =3. 

Mặt khác: 
[image: image23.wmf]D

EFG vuông tại E mà EH là đường cao nên:


EF2 = FH.FG = 1.3 =3 
[image: image24.wmf]3
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EG2 = GH.FG = 2.3 =6 
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Bài tập 7:

Cách 2: Theo cách dựng, tam giác DEF có trung tuyến DO ứng với cạnh EF bằng một nửa cạnh đó, do đó tam giác DEF vuông tại D. Vì vậy: DE2 =EI.EF  hay x2 = ab (hình 2)
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(hình 2)

Bài tập 8: 

a) x2 = 4.9 =36 
[image: image27.wmf]Þ

 x = 6

b) Do các tam giác tạo thành đều là tam giác vuông cân nên: x = 2 và y = 
[image: image28.wmf]8
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c) 
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C. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- Phát biểu định lý 1,2 và định lý 3,4.

- Viết các hệ thức của định lý 1,2 và định lý 3,4  .

- Nêu các dạng toán đã giải ở tiết học hôm nay ?
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới.

                                             ******************************

Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 4. LUYỆN TẬP (tiếp)

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Tiếp tục củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

Tính x, y trong hình vẽ sau:

Phát biểu  định lí được vận dụng trong hình vẽ trên.
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B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs vận dụng được các kiến thức đã học vào giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

[image: image534.emf]x
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d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Bài 1:

GV: Cho hình vẽ sau:Hãy tính AH và AC?

GV tiếp tục vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao

 trong tam giác vuông để tính AH và AC?

Bài 9

GV yêu cầu HS đọc đề bài 9 <Tr.70. SGK>.

Để chứng minh ( DIL là tam giác cân ta cần chứng minh điều gì ?

    Tại sao DI = DL ?

Bài 14

Dựng đoạn trung bình nhân  x2 = ab hay 

x = 
[image: image31.wmf]ab

.

Nêu cách dựng

Bài 15

GV vẽ hình, vẽ thêm đường phụ

GV : (gợi ý) hãy tính cạnh AB bằng cách áp dụng định lý pytago.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

GV chốt lại kiến thức
	[image: image535.emf]10
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Bài 1: Tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH

Ta có: 

AH2 = BH.HC 

=  4.9 = 36

Suy ra AH = 6

AC2 = BC . HC = 13. 9 = 117

AC = 3
[image: image32.wmf]13
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Bài 9:
Xét tam giác vuông: DAI và DCL có:
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Trong tam giác vuông DKL có DC là đường cao tương ứng cạnh huyền KL, Vậy:
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  (không đổi khi I thay đổi trên cạnh AB)

Bài 14 :  Trên đường thẳng xy lấy 3 điểm liên tiếp A, B , C sao cho AB = a; BC = b

· Vẽ nửa đường tròn đường kính AC

· Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với AC.

[image: image536.wmf]C
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Đường thẳng vuông góc này cắt nửa đường tròn tại D. Khi đó đoạn thẳng BD có độ dài là
[image: image42.wmf]ab


Bài 15 
Từ B kẻ BE 
[image: image43.wmf]^

AD ta có BE = CD = 10m
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Trong 
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AB2 = BE2 +AE2 ( định lí Pitago )

 = 102+ 42 = 116 => AB = 
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c. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- Phát biểu định lý 1,2 và định lý 3,4 .

- Viết các hệ thức của định lý 1,2 và định lý 3,4 .

- Hãy cho biết trong các bài tập trên ta đã vận dụng các hệ thức nào đã học để cm và tính toán?
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. - Chuẩn bị bài mới
Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 5. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:

-  HS hiểu được các công thức định nghĩa các tỷ số lượng giác của một góc nhọn. HS hiểu được tỷ số này chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc nhọn 
[image: image47.wmf]a

 mà không phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng
[image: image48.wmf]a

.
- Kí hiệu tỉ số lượng giác: Sửa lại kí hiệu tang của góc 
[image: image49.wmf]a

 là tan
[image: image50.wmf]a

; cotang của góc
[image: image51.wmf]a

là cot
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.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Các công thức định nghĩa các tỷ số lượng giác của một góc nhọn.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

Cho hai tam giác vuông ABC và A’B’C’ ( 
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 đồng dạng với nhau khi nào? Khi 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image59.wmf]'''

ABC

D

  Hãy viết  tỉ số đồng dạng của chúng?

Yêu cầu viết các tỉ lệ thức về các cạnh, mà mỗi vế là tỉ số giữa 2 cạnh của cùng một tam giác. Yêu cầu Hs nhận xét về tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc B
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu về Khái niệm TSLG của một góc nhọn
a) Mục đích: Hs nắm được khái niệm TSLG của một góc nhọn

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Cho HS đọc nội dung ?1.

Xét 
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GV yêu cầu HS làm ?2 (SGK)

Viết tỷ số lượng giác của 
[image: image63.wmf]µ
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- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1/ Khái niệm tỷ số lượng giác của một góc nhọn

a/ Mở đầu:(SGK) 
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a) ( hình 1) 
[image: image65.wmf]a

= 450 


[image: image66.wmf]ABC

ÞD

 vuông cân tại A nên

 AB =AC
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Cho AB = a 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image77.wmf]22
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Ngược lại 
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gọi M là trung điểm của BC ta có

AM = BM = 
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b) Định nghĩa: (SGK)

 sin
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C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- Hướng dẫn hs giải bài tập 10(SGK tr 76).

- Xác định cạnh đối, cạnh kề của góc Q bằng 34
[image: image103.wmf]0

 và cạnh huyền của tam giác vuông?

- Viết công thức tính các TSLG của góc Q?

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Câu 1:  Nêu khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn? (M1)
Câu 2:  GV cho tam giác MNP vuông tại P. Hãy viết tỷ số lượng giác của 
[image: image104.wmf]µ
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- Nắm chắc công thức tính các TSLG của một góc nhọn. Biết cách dựng góc nhọn khi biết một trong các TSLG của nó. Vận dụng thành thạo định nghĩa, định lí và bảng TSLG của các góc đặc biệt để giải toán.

 - Làm các bài tập 13, 15, 16, 17 (SGK trang 77).

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới.

*******************************

Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 6. TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:  

- Củng cố các công thức định nghĩa các tỷ số lượng giác của một góc nhọn. 

- Hiểu được các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau và tỷ số lượng giác của các góc 300, 450, 600 thông qua các ví dụ. 

- Hiểu được cách dựng các góc khi cho biết một trong các tỷ số lượng giác của nó.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Các công thức định nghĩa các tỷ số lượng giác của một góc nhọn.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS mở  SGK và nêu vấn đề: qua ví dụ 1 và 2 ta thấy nếu cho góc nhọn 
[image: image105.wmf]a

 thì ta tính được tỷ số lượng giác của nó. Ngược lại cho một tỷ số lượng giác của góc 
[image: image106.wmf]a

 thì ta có thể dựng được góc đó hay không?
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Dựng góc nhọn khi biết TSLG của nó.
a) Mục đích: Hs nắm được góc nhọn khi biết TSLG của nó.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Một bài toán dựng hình phải thực theo những bước nào?

Thực hiện 4 bước: Phân tích, cách dựng, chứng minh, biện luận.   
Đối với bài toán đơn giản ta chỉ cần thực hiện hai bước: Cách dựng và chứng minh.

H: Nêu công thức tính tan
[image: image107.wmf]a

?

Để dựng góc nhọn
[image: image108.wmf]a

 ta cần dựng tam giác vuông có cạnh ntn?

Để dựng tam giác vuông thoã mãn điều kiện trên ta dựng yếu tố nào trước, yếu tố nào sau? 
Trên hình vừa dựng góc nào bằng góc
[image: image109.wmf]a

? Vì sao?

Giới thiệu VD4, sau đó gọi 1 hs khá thực hiện ?3.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức.
	Ví dụ 3:(SGK)
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Dựng góc vuông xOy. Lấy một đoạn thẳng làm đơn vị. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho 
OA = 2; trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 3.

Góc OBA bằng góc cần dựng.Thật vậy, ta có tan( = tanB = 
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Ví dụ 4:(SGK)
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Cách dựng:

Dựng góc vuông xOy, lấy một đoạn thẳng làm đơn vị. Trên tia Oy lấy điểm M sao cho OM = 1. Lấy điểm M làm tâm, vẽ cung tròn bán kính 2. Cung tròn này cắt tia Ox tại N. Khi đó góc ONM bằng .

Chứng minh: Thật vậy, ta có  

sin( = sin N = 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu về định lý về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
a) Mục đích: Hs nắm được định lý về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Cho hs làm ?4 bằng hoạt động nhóm như sau:

Nhóm 1: Lập tỉ số sin
[image: image114.wmf]a

 và cos
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 rồi so sánh.

Nhóm 2: Lập tỉ số cos
[image: image116.wmf]a

 và sin
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 rồi so sánh

Nhóm 3: Lập tỉ số tan
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 và cot
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 rồi so sánh.

Nhóm 4: Lập tỉ số cot
[image: image120.wmf]a

 và tan
[image: image121.wmf]b

 rồi so sánh.

Qua bài tập trên có nhận xét gì về các TSLG của hai góc phụ nhau?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Định lí: (SGK)

sin( = cos(
cos( = sin(
tan(  =  cot(
cot( = tan(



Hoạt động 2: Tìm hiểu về bảng TSLG của các góc đặc biệt
a) Mục đích: Hs nắm được bảng TSLG của các góc đặc biệt

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV: Cho hs làm bài tập điền vào chỗ trống:

 sin 45
[image: image122.wmf]0

= cos …  = … ; tan … = cot 45
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 = …

 sin 30
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 = cos … = … ; cos 30
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 = sin … = …

 tan … = cot 60
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 = … ; cot … = tan … = 
[image: image127.wmf]3

.

Qua VD7 dể tính cạnh của tam giác vuông ta cần các yếu tố nào? 
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bảng TSLG của các góc đặc biệt: (SGK)

Chú ý: (SGK)




C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình bài 11 và tính các TSLG của góc B.
Hai góc A và B có quan hệ gì? Từ đó hãy suy ra các TSLG của góc A?

Cho HS làm bài tập 12

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Câu 1:  Nêu định nghĩa TSLG của góc nhọn (M1)

Câu 2: Viết TSLG của hai góc phụ nhau(M2) 

Câu 3:  Bài tập 12 sgk (M3)

- Nắm chắc công thức tính các TSLG của một góc nhọn. Biết cách dựng góc nhọn khi biết một trong các TSLG của nó. Vận dụng thành thạo định nghĩa, định lí và bảng TSLG của các góc đặc biệt để giải toán.

- Làm các bài tập 13, 15, 16, 17 (SGK trang 77).

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới
***************************

Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 7. LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:  

- Củng cố các công thức, định nghĩa các tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn. Các tỉ số lượng giác của 3 góc đặc biệt 300, 450, 600.  

- Các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Các công thức, định nghĩa các tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Phát biểu định lý về tỷ số lượng giác hai góc phụ nhau.

- Chữa bài tập 13c trang  77 SGK .

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục đích: Hs vận dụng được lý thuyết để làm bài tập.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

+ Nêu cách dựng góc nhọn ( khi biết TSLG sin
[image: image128.wmf]a

 = 
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2

?

+ Tiến hành giải mẫu bài 13a.

+ Nêu cách dựng góc nhọn 
[image: image130.wmf]a

 khi biết TSLG cos
[image: image131.wmf]a

 = 0,6? 
-GV nêu đề bài tập 14 và yêu cầu HS suy nghĩ cách làm 

GV nêu đềø bài tập 15 SGK . yêu cầu HS thực hiện theo nhóm.

Hãy cho biết sin2B+ cos2B=?
+Từ đó hãy tính sinB = ?

-Em hãy nêu công thức liên hệ giữa sinB với cosB , tanB và cotB?

+Tính : tanC= ? và cotC=?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài 13a,b(SGK)

a)

b) 
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Bài 14b(SGK)
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Nếu đặt 
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 ta chứng minh tương tự.

Bài tập 15 SGK:

Ta có:     sin2B+ cos2B = 1 

nên  sin2B = 1 - cos2B = 1 – 0,82 = 0,36.

Mặt khác: sinB > 0 nên sinB = 0,6

Do hai góc B và C phụ nhau nên 

sin C = cosB = 0,8

cosC = sin B = 0.6

   suy ra: 
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[image: image541.wmf]C. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- Nêu khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn? 

- Nêu khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn phụ nhau ? 

- Nêu các dạng toán đã giải trong tiết học hôm nay? 

- Nêu lại các bước dựng góc  nhọn khi biết tỉ số  lượng giác của góc nhọn đó.

 -Bài tập về nhà: 26, 28, 29 trang 93 SBT.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

- Chuẩn bị bài mới
*********************************

Ngày soạn:

Ngày dạy:
TẾT 8. LUYỆN TẬP (TT)
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức : 

-  Củng cố các công thức, định nghĩa các tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn. Các tỉ số lượng giác của 3 góc đặc biệt 300, 450, 600.  Các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Các công thức, định nghĩa các tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn. 
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Nêu định nghĩa tỉ số lượng giác của một góc nhọn trong tam giác vuông và  định lí tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau

- Ghi lại bảng tỉ số lượng giác của những góc đặc biệt (góc bảng)

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV yêu cầu Hs làm bài tập 26 (SBT)

GV nêu đề bài tập 16 SGK yêu cầu HS vẽ hình.

Em hãy cho biết SinC = ?
GV yêu cầu HS làm BT 17

Yêu cầu HS làm BT 29(SBT)

Tính:  a) 
[image: image141.wmf]0

0

sin32

cos58

               b) tan760 – cot140

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức.
	Bài tập 26 (SBT).
Tam giác ABC vuông tại A theo định lý 

Py ta go

Ta có: BC2 = AB2 + AC2 = 62 + 82 = 100

Suy ra: BC = 10

Sin B  =
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AC

BC

==

=  cos C    

cos B =
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= sin C 

tanB   =
[image: image144.wmf]84
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AC

AB
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 = cot C    

cot B = 
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= tan C
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Bài tập 16 SGK
Gọi độ dài của cạnh đối diện với góc 600 của tam giác vuông OP = x.

sin600=
[image: image146.wmf]8

x
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Bài tập 17 SGK

TanB = 
[image: image149.wmf].tan
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Xét tam giác AHC có: 
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BT 29(SBT)

a) 
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  ( vì cos580 = sin320)           

b) tan760 – cot140 = tan760 – tan760 = 0

 (vì cot 140 = tan760)


c. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- Nêu khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn? 

- Nêu khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn phụ nhau ? 

- Nêu các dạng toán đã giải trong tiết học hôm nay?
- Ôn lại các công thức định nghĩa các tỷ số lượng giác của một góc nhọn quan hệ giữa các tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 9, 10: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC  TRONG TAM GIÁC VUÔNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Học sinh thiết lập và nắm vững các hệ thức giữa cạnh và góc của một tam giác vuông. Hiểu được thuật ngữ “giải tam giác vuông” là gì ? Vận dụng được các hệ thức trên trong việc giải tam giác vuông.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Các hệ thức giữa cạnh và góc của một tam giác vuông.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bài toán 1: Cho 
[image: image152.wmf]D

ABC có 
[image: image153.wmf]µ

A

 = 900 , AB = c, AC = b, BC = a.
 - Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc B và góc C?

 - Hãy tính các cạnh góc vuông b, c qua các cạnh và các góc còn lại?

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
TIẾT 9

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

a) Mục đích: Hs nắm được Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Viết lại các hệ thức lên bảng.
 - Yêu cầu HS diễn đạt bằng lời các hệ thức đó.

GV: Chỉ vào hình vẽ, nhấn mạnh lại các hệ thức.

 - Phân biệt cho HS góc đối, góc kề là đối với cạnh đang tính.

 - Yêu cầu HS viết các hệ thức.

GV: Gọi HS đọc đề bài ví dụ 1 SGK.

- Hãy nêu cách tính AB.

GV: Có AB = 10km. Tính BH ?

Yêu cầu HS đọc đề bài trong khung ở đầu bài 4.

Yêu cầu HS biểu diễn bằng hình vẽ và điền các yếu tố đã biết.

Khoảng cách cần tính là cạnh nào?

Nêu cách tính cạnh AC.

Bài toán: Cho 
[image: image154.wmf]D

ABC vuông tại A có AB = 21cm, 
[image: image155.wmf]µ

C

 = 400. 
Hãy tính các độ dài:     a) AC              b) BC


c) Phân giác BD của góc B

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Các hệ thức:                 
 b = a.Sin B = a.CosC

 c = a.Sin C = a.Cos B

 b = c.tan B = c.cot C
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 c = b.tan C = b.cot B

* Định lí: (SGK)

* Ví dụ 1: (sgk)                                                                             

  t = 1,2’ = 
[image: image156.wmf]1
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Quãng đường AB dài: 500.
[image: image157.wmf]1
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 = 10(km)

 BH = AB . SinA = 10.Sin300  = 10.
[image: image158.wmf]1

2

 = 5 (km)

 Vậy, sau 1,2 phút máy bay lên cao được 5 km.

* Ví dụ 2: (sgk) 

       giải

 AC = AB.CosA = 3 . Cos650 

        = 3 . 0,4226 = 1,2678

 AC = 1,27 (m)

 Vậy cần đặt chân thang cách tường một khoảng là 1,27 m.

Bài toán:
Bài giải:
a) AC = AB.CotC = 21.Cot400 = 21.1,1918 = 25,03 (cm)

b) Có SinC = 
[image: image159.wmf]AB
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 BC = 
[image: image161.wmf]AB

SinC

 = 
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c) 
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 Xét 
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ABD vuông tại A, có CosB1 = 
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TIẾT 10

Hoạt động 2: Áp dụng vào tam giác vuông.
a) Mục đích: Vận dụng được các hệ thức trên trong việc giải tam giác vuông.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

[image: image545.emf]C
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d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- Để giải một tam giác vuông cần biết máy yếu tố? trong đó số cạnh ntn?
- Yêu cầu HS đọc  ví dụ 3 SGK.

- Để giải tam giác vuông ABC ta cần tính cạnh nào, góc nào?

- Yêu cầu HS đọc VD4 SGK.
Để giải tam giác vuông PQO ta cần tính cạnh, góc nào?

- Làm ví dụ 5 SGK.

- Yêu cầu HS làm BT 27/88 câu a, c, d
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Giải tam giác vuông
Ví dụ 3: (SGK)

Ta có:  

BC = 
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Ví dụ 4: (SGK)

Ta có:
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 = 900 -360 = 54
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OP = PQ.SinQ 

= 7.Sin540 = 5,663

OQ = PQ.SinP 

= 7.Sin360 = 4,114

Ví dụ 5: (SGK)
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LN = LM.tanM = 2,8.tan510 = 3,48

LM = MN.Cos510
 MN = 
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Bài 27/88
 a) 
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 = 900 - 300 = 600                                                         

     AB = AC.tanC = 10.tan300 =5,774;       

     BC = 
[image: image189.wmf]0
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 = 
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 b) 
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C

 = 900 – 350  = 550
     AC = BC.SinB = 20.Sin350  = 11,472 (cm)      

     AB = BC.CosB = 20.Cos350  = 16,383 (cm) 
c) TanB = 
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C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài 28/sgk : 
Cột đèn thì luôn vuông góc với mặt đất, vì bóng trên mặt đất dài 4m giả sử ta có hình vẽ thì đề toán cho ta biết gì? Để tìm góc 
[image: image199.wmf]a

 ta dựa vào hệ thức nào?
Bài 29/sgk: Gọi 1HS đọc đề bài rồi vẽ hình trên bảng.
Muốn tính góc 
[image: image200.wmf]a

 em làm thế nào?

Bài 30,31,32/ SGK và bài 62/ SBT.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 11, 12. LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Học sinh nắm vững các hệ thức giữa cạnh và góc của một tam giác vuông. Vận dụng được các hệ thức trên trong việc giải tam giác vuông.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Các hệ thức giữa cạnh và góc của một tam giác vuông.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông ABC vuông tại A?

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:

a) Mục đích: Hs nắm được Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bài 30 (trang 89 SGK). 
Cho tam giác ABC, trong đó BC = 11cm, gọi điểm N là chân của đường vuông góc kẻ từ A đến cạnh BC. Hãy tính:

a) Đoạn thẳng AN;

b) Cạnh AC.
Bài 31 (trang 89 SGK): Trong hình 33, AC = 8cm, AD = 9,6cm, 


	Bài 30 (trang 89 SGK). 
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Xét tam giac vudng BKC vuodng tai K (do BK L AC)
KBC = 90° — KCB=90"-30° = 60°

= KBA = KBC — ABC=60°-38°=22°




[image: image203.png]Ap dung hé thirc gitra goc va canh trong tam giac vudng ta c6:
BK = BC.sin30° = 1.3 = 5,5 (cm)
Xét tam giac ABK vudng tai K

Ap dung hé thirc gitra goc va canh trong tam giac vudng ta c6:

BK = AB.cos K BA =>AB=—BK __ 35 _593(m)
cos KBA o
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Ap dung hé thirc gitra goc va canh trong tam giac vudng ta c6:

AN =ABsin ABN =>ac= —48_ — 3% _ 73
smACN  sin30°
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Xét tam giac ANC vuong tai N

Ap dung hé thirc gitra goc va canh trong tam giac vudng ta c6:

AN=ACsin ACN =>Ac= AN _ = 38 _ 53y
AN s








a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài toán1: Cho tam giác ABC cân tại A có góc ≥ 90°. Tìm điều kiện về góc của tam giác để 
[image: image206.wmf]BC

AB

  nhỏ nhất.
Bài toán 2: Cho tam giác nhọn ABC, AB < Điểm M bất kì trên BC. Gọi D là điểm đối xứng với M qua AB, E là điểm đối xứng của M qua AC.
a) Chứng minh rằng góc DAE không phụ thuộc vào vị trí của M trên BC ;
b) Tìm vị trí của M trên BC để DE nhỏ nhất ;
c) Tìm vị trí của M trên BC để chu vi tứ giác DBCE lớn nhất.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới .

                                            *******************************
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TIẾT 13, 14. ỨNG DỤNG CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN. THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:

- HS biết được chiều cao của một vật thể mà không cần lên điểm cao nhất của nó

- Biết cách xác định khoảng cách hai địa điểm, trong đó có một điểm khó tới được 

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Chiều cao của một vật thể mà không cần lên điểm cao nhất của nó
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Để đo chiều cao của một tháp, một cây cao hoặc xác định chiều rộng của một khúc sông mà việc đo đạc chỉ tiến hành tại một bờ sông thì ta làm như thế nào?
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Giới thiệu nhiệm vụ và cách tiến hành xác định chiều cao
a) Mục đích: Hs Giới thiệu nhiệm vụ và cách tiến hành xác định chiều cao

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 
Tiết 13
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- Gv giới  thiệu nhiệm vụ đo và các dụng cụ dùng để đo
- Với mỗi dụng cụ gv hướng dẫn cách sử dụng

GV: Vẽ hình 34 lên bảng, và giới thiệu:        

- AD là chiều cao của một tháp mà ta khó đo trực tiếp được.

- OC là chiều cao của kế giác.

- CD là khoảng cách từ chân tháp tới nơi đặt giác kế.

GV: Cho hình vẽ trên những yếu tố nào có thể xác định trực tiếp được? bằng cách nào?

Để tính độ dài AD em làm như thế nào?
Tại sao có thể coi AD là chiều cao của tháp và ứng dụng hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Xác định chiều cao

a. Nhiệm vụ: Đo chiều cao của một tháp hoặc một cây cao.

b. Dung cụ: giác kế, thước cuộn, máy tính

c. Tiến hành đo:[image: image548.emf]D
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Hoạt động 2: Giới thiệu nhiệm vụ và cách tiến hành xác định khoảng cách.
a) Mục đích: Hs Giới thiệu nhiệm vụ và cách tiến hành xác định khoảng cách.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 
Tiết 14:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- Gv giới  thiệu nhiệm vụ đo và các dụng cụ dùng để đo

- Với mỗi dụng cụ gv hướng dẫn cách sử dụng

- Hs quan sát trực tiếp dụng cụ và nắm cách đo

- Gv giới thiệu cách tiến hành đo trên thực tế:

+ Chọn khoảng cách cần đo: Khoảng cách giữa hai bờ sông

+ Chọn vị trí đóng cọc tiêu A, B và căng dây, sau đó dùng Êke đạc để căng dây Ax sao cho Ax  AB

+ Chọn ví trí C đặt giác kế để đo, điều chỉnh ống ngắm của giác kế và đọc số đo góc  

+ Dùng thước cuộn đo khoảng cách AC = a

+ Lấy các số liệu và tính toán

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Xác định khoảng cách

a. Nhiệm vụ: đo khoảng cách giữa hai địa điểm mà không thể đô trực tiếp.

b. Dụng cụ: giác kế, thước cuộn, cọc tiêu, cuộn dây, máy tính

c. Tiến hành đo
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HOẠT ĐỘNG 3. Hướng dẫn hs chuẩn bị thực hành
a) Mục đích: Hs Giới thiệu nhiệm vụ và cách tiến hành xác định khoảng cách.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

* Dụng cụ: - Mỗi tổ một thước dây dài, máy tính, mấu báo cáo.
                  - Yêu cầu tổ phó gặp GV nhận giác kế, e ke; tổ trưởng quán xuyến các tổ viên.   

* Mẫu báo cáo (in sẵn).

1. Xác định chiều cao.
    Hình vẽ:

2. Xác định khoảng cách:

    Hình vẽ:
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Thực hành

a) Kết quả: CD = ?
                    
[image: image209.wmf]a

  = ?

                   OC = ?

b) Tính       AD = ?

a) Kết quả:                

                   AC = ?

                    
[image: image210.wmf]a

  = ?

b) Tính       AB = ?


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- Xem lại cách tiến hành đo chiều cao và khoảng cách.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- Tiến hành đo các cây cao.

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới.

******************************

Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 15. ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. MỤC TIÊU: 

 1. Kiến thức:

- Hệ thống các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 

- Hệ thống hoá các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một trong góc nhọn và quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Hệ thống các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: GV nhắc lại nội dung chương 1 và hướng dẫn ôn tập
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết 
a) Mục đích: Hs nắm được lý thuyết chương 1

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV: Trên cơ sở kiểm tra bài cũ gv hệ thống thành bảng “tóm tắt  các kiến thức cần nhớ”:
 -Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

-Các công thức định nghĩa TSLG của góc nhọn.

-Mối liên hệ giữa các TSLG của hai góc phụ nhau.

GV:  Ngoài tính chất về mối liên hệ giữa hai góc phụ nhau, ta còn những tính chất nào của các TSLG của góc nhọn 
[image: image211.wmf]a
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HS: Nêu các tính chất còn lại của TSLG của góc nhọn.

Khi góc 
[image: image212.wmf]a

 tăng từ 00 đến 900 thì những TSLG nào tăng ? Những TSLG nào giảm? 
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	I. Lý thuyết:
1. Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.            (sgk)

2. Các tỉ số lượng giác của góc nh                  (sgk)

3. Một số tính chất của các tỉ số lượng giác.

(SGK)




Hoạt động 2: Bài tập 
a) Mục đích: Hs vận dụng kiến thức làm các bài tập vận dụng

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV yêu cầu làm bài 35 tr94 SGK
GV yêu cầu làm bài 37 trang 94 SGK.

GV yêu cầu làm bài 80a) tr102 SBT.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	II. Bài tập
Bài 35: SGK

Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông bằng 19:28. Tính các góc của nó.

 tan
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Bài 37: SGK
a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. Tính các gócB,C và đường cao AH của tam giác đó. 

b) Hỏi rằng điểm M mà diện tích tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC nằm trên đường nào?

a) Ta có AB2 + AC2 = 62 + 4,52
= 56,25 = BC2
Do đó 
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ABC vuông tại A.

( theo định lí đảo của định lí Pitago)

Ta có tanB = 
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Ta có BC.AH = AB.AC (hệ thức lượng trong tam giác vuông)
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MBC và 
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ABC có cạnh BC chung và có diện tích bằng nhau.

Đường cao ứng với cạnh BC của hai tam giác này phải bằng nhau.

Điểm M phải cách BC một khoảng bằng AH. Do đó M phải nằm trên 2 đường thẳng song song với BC và cách BC một khoảng bằng AH.
Bài 80 a): SBT
Hãy tinh sin và tan, nếu cos = 
[image: image231.wmf]5
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Ta có hệ thức 

sin2
[image: image232.wmf]a

 + cos2
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 = 1
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c. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

-Làm các bài tập 41, 42 trang 96 SGK, 88, 90 trang 103, 104 SBT.
-Ôn tập lí thuyết và bài tập của chương để tiết sau kiểm tra 1 tiết ( mang theo đầy đủ đồ dùng học tập)
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới                     
                                              ***********************

Ngày soạn:…/……/……..

Ngày day:…/……/……..

TIẾT 16.   ÔN TẬP GIỮA KÌ I

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:

- Hệ thống hoá các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

- Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
- HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Hoạt động 1: Tìm hiểu về lý thuyết 
	Hoạt động 1: Tóm tắt các kiến thức cần nhớ:

a) Định nghĩa

b)Một số tính chất của các tỉ số lượng giác

c) Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

[image: image236.png]



Hoạt động 2: Bài tập 

BT 37. SGK 

[image: image237.png]



GV hướng dẫn HS làm phần a

Yêu cầu HS làm phần b

BT 42.SGK 

[image: image238.png]



GV gợi ý để HS làm bài

Yêu cầu HS lên bảng làm bài

Yêu cầu HS nhận xét bổ sung

GV nhận xét đáng giá.


	I.Lý thuyết

a.Định nghĩa

b)Một số tính chất của các tỉ số lượng giác

sin( = cos(; tan( = cot(
cos( = sin(; cot( = tan(
0 < sin( < 1;

0 <cos( < 1

sin2( + cos2( = 1
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[image: image241.wmf]tan.cot1

aa

=


b = asinB;     c = asinC

b = acosC;     c = acosB

b = ctanB;       c = btanC

b = ccotC;   c = bcotB

II. Bài tập
1. Bài 37 (SGK)

[image: image242.png]



a) Ta có: 62 + 4,52 = 7,52 nên tam giác ABC vuông tại A. Do đó tgB =
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 ( 53o. Mặt khác, trong tam giác ABC vuông tại A, ta có
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suy ra AH = 3,6 (cm)

b) Để SMBC  = SABC  thì M phải cách BC một khoảng bằng AH. Do đó M phải nằm trên hai đường thẳng song song với BC cùng cách BC một khoảng bằng 3,6cm

2. BT 42.SGK 
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Ta có:AC = BC.cosC = 3.
[image: image251.wmf]2

1

 = 1,5 (cm)

AC’= B’C’cosC’ = 3.cos70o ( 1,03 (m)

Vậy khi dùng thang phải đặt chân thang cách chân tường một khoảng từ 1,03m đến 1,5m để đảm bảo an toàn.




C. Hoạt động luyện tập:

Bài tập 1

Dựng góc nhọn 
[image: image252.wmf]a

 biết : 

a) sin
[image: image253.wmf]a

 = 0,25     b) tan
[image: image254.wmf]a

= 1

HD:

a)Dựng 
[image: image255.wmf]·

xOy

=900

- Trên  Ay dựng điểm B sao cho AB = 1

[image: image551.png]


- Dựng (B;4cm) cắt Ax tại C.

- Lúc đó 
[image: image256.wmf]a

=
[image: image257.wmf]·

ACB

 là góc cần dựng.

b) 

Dựng ΔvABC với AB =1; AC =1

- Lúc đó đó 
[image: image258.wmf]a

=
[image: image259.wmf]·

ACB

 là góc cần dựng

D.Hoạt động vận dụng:

· Học bài, nắm chắc các hệ thức và tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.

                                *************************
Ngày soạn:

Ngày dạy:
CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN
TIẾT 17. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN.TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

I .MỤC TIÊU :

1.Kiến thức:

-Học sinh nắm đượ định nghĩa đường tròn ,các cách xác định một đường tròn ,đường tròn ngoại tiếp tam giác và tam giác nội tiếp đường tròn .

- HS nắm được đường tròn là hình có tâm đối xứng ,có trục đối xứng 

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Các cách xác định một đường tròn ,đường tròn ngoại tiếp tam giác và tam giác nội tiếp đường tròn .
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

GV: giới thiệu 4 chủ đè chính của chương  .
-Chủ đề 1:Sự xác định đường tròn và các tính chất của đường tròn .

-Chủ đề 2:Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

-Chủ đề 3: Vị trí tương đối của 2 đường tròn .

 -Chủ đề 4:Quan hệ giữa đường tròn và tam giác .
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Nhắc lại về đường tròn 
a) Mục đích: Hs nắm được kiến thức về đường tròn

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	
	I   .Nhắc lại về đường tròn : (sgk)

· Học sinh tự học có hướng dẫn 


Hoạt động 2: Cách xác định đường tròn 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	
	

	 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Một đường tròn được xác định khi biết những yếu tố nào?

GV cho hs thực hiện ?.2

a) Hãy vẽ một đường tròn qua 2 điểm A và B?

b) Có bao nhiêu đường tròn như vậy? Tâm của chúng nằm trên đường tròn nào ?

GV cho HS thực hiện ?.3

-Cho 3 điểm A ,B ,C không thẳng hàng. Hãy vẽ đươnngf tròn qua 3 điểm đó

-Vẽ dược bao nhiêu đường tròn? vì sao ?

- Vậy qua bao nhiêu điểm ta vẽ được một đường tròn duy nhất ?.

- Tại sao qua 3 điểm thẳng hàng khônng xác  dịnh được đường tròn?.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	II .Cách xác định đường tròn:

1.Đường tròn qua 2 điểm :có vô số đường tròn qua 2 điểm.Tâm của các đường tròn đó nằm trên đường trung trựccủa đt nối 2 điểm đó . 
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2.Đường tròn qua 3 điểm không thẳng hàng :Qua 3 điểm không thẳng hàng ta vẽ được 1 và

Chỉ 1 đường tròn, [image: image552.emf] 
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-Tâm của đường tròn là giao điểm của 2 đường trung trực hai cạnh của tam giác 

Tam giác ABC gọi là nội tiếp đường tròn(O)




Hoạt động 3: Tim hiểu tâm đối xứng và trục đối xứng  
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- Có phải đường tròn là hình có tâm đối xứng không ?.Em hãy thực hiện ?.4 

GV hướng dẫn HS thực hiện :

-Lấy miếng bìa hình tròn

- Vẽ 1 đường thẳng đi qua tâm của miếng bìa 

-Gấp miếng bìa hình tròn đó theo đường thẳng vừa vẽ.

- Hãy nêu nhận xét?

Đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng?

- Hãy thực hiện ?5

- Để chứng minh O[image: image261.emf]Î






(O;R),cần chứng minh điều gì?

- Để chứng minh OC, =R,cần chứng minh điều gì?

- AB là trung trực của CC/  , vì sao ?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	III. Tâm đối xứng:

[image: image553.wmf]O
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A/ [image: image263.emf]Î






R.

Kết luận (SGK)

IV.Trục đối xứng:
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-Kết luận :SGK.

?5  Ta có :C và C/ đối xứng nhau qua AB.Nên AB là trung trực của CC/.Ta lại có O [image: image264.emf]Î
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AB [image: image265.emf]Þ
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OC/=OC=R.
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C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

*Bài 2/100:  HS thực hiện thảo luận nhóm
* Bài 3 trang 100

?Để chứng minh A,B,C [image: image267.emf]Î






 cùng 1 đường tròn tâm O ta chứng minh diều gì?

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

- Nêu cách nhận biêt 1 điểm nằm trong ,nằm ngoài hay nằm trên đường tròn ?
 - Nêu các cách xác định 1 đường tròn?

 - Nêu các tính chất của đường tròn?
*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

                                    *****************************
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TIẾT 18. LUYỆN TẬP
I .MỤC TIÊU :

1.Kiến thức:

-Học sinh nắm đượ định nghĩa đường tròn ,các cách xác định một đường tròn ,đường tròn ngoại tiếp tam giác và tam giác nội tiếp đường tròn để vận dụng vào làm bài tập
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Vận dụng các kiến thức vào làm bài tập.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức để làm bài tập
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: .
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bài 1. Cho hình chữ nhật ABCD có AB=12cm, BC=5cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D thuộc cùng một đườngtròn. Tính bán kính của đườngtròn đó.
Bài 4 trang 100 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A(-1;-1), B(-1;-2), C (√2; √2) đối với đường tròn tâm O bán kính 2.
Bài 5 trang 100 . Một tấm bìa hình tròn không còn dấu vết của tâm. Hãy tìm lại tâm của hình tròn đó.

	 [image: image268.png]



Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật, ta có OA = OB = OC= OD.

Bốn điểm A, B, C, D, cách đều điểm O nên bốn điểm này cùng thuộc một đườngtròn  (tâm O, bán kính OA).

Xét tam giác ABC vuông tại B, có

AC2 = AB2 + BC2 = 122 + 52 = 169 ⇒ AC = √169 = 13

Bán kính của đườngtròn là

OA = AC/2 = 13/2 =6,5 (cm)

Vậy bán kính đườngtròn bằng 6,5 cm.
Bài 4 trang 100 
[image: image269.png]



Khoảng cách d từ gốc tọa độ đến điểm (x;y) được tính theo công thức[image: image270.png]


Ta có  OA =√2 < 2 ⇒ A  nằm trong đg tròn (O;2).

OB =√5 > 2 ⇒ B  nằm ngoài đg tròn (O;2).

OC = 2  ⇒ C nằm trên đg tròn (O;2).

Bài 5 trang 100

– Trên đường-tròn lấy ba điểm A, B, C.

– Vẽ hai dây AB, AC.Dựng các đường trung trực của AB, AC chúng cắt nhau tại O, đó là tâm của đường-tròn.

Cách khác: [image: image271.jpg]



Gấp tấm bìa sao cho hai nửa chồng khít với nhau. Nếp gấp là một đường kính. Gấp tấm bìa theo một đường thẳng khác sao cho hai nửa chồng khít lên nhau. Ta được một nửa đường kính thứ 2. Giao của 2 đường kính này là tâm của hình 


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

Làm lại các bài cô chữa

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

                                    ****************************
Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 19. TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I .MỤC TIÊU :

1.Kiến thức:

Học sinh nắm rõ kiến thức của từng bài, rút kinh nghiệm những sai lầm mắc phải.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Vận dụng các kiến thức vào làm bài tập.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh, chữa các bài trong đề thi

b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: .
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP: 
	Ho¹t ®éng cña thầy và trò


	Néi dung cần đạt

	H§1: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh häc tËp cña líp th«ng qua kÕt qu¶ kiÓm tra.

	GV th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra cña líp.
H/s chó ý theo dâi.

Tuyªn d­¬ng nh÷ng h/s lµm bµi tèt.

H/s chó ý theo dâi.

Nh¾c nhë nh÷ng h/s lµm bµi cßn ch­a cÈn thËn 
H/s chó ý theo dâi.


	

	H§2: Tr¶ bµi, ch÷a bµi kiÓm tra

	GV y/c vµi h/s ®i tr¶ bµi cho tõng h/s.

H/s nhËn bµi vµ xem bµi cña m×nh nÕu cã chç nµo th¾c m¾c th× hái GV.

Gviªn ®­a lÇn l­ît tõng c©u hái cña bµi kiÓm tra.
Bài 1: ( 2 điểm). Tính:
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Câu 2.(2 điểm) Giải phương trình:
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b) 
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Câu 3.(2,5 điểm) 

Cho biểu thức 
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a) Tính giá trị của 
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 khi 
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b) Rút gọn biểu thức 
[image: image281.wmf].
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Câu 4.(1 điểm) : Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài 
[image: image282.wmf]7,5m

. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 
[image: image283.wmf]42

°

. Tính chiều cao của cột đèn (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 5.(2,5 điểm) Cho tam giác 
[image: image284.wmf]ABC

 vuông tại 
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a) Tính 
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b) Kẻ đường cao 
[image: image290.wmf]AH

 của tam giác 
[image: image291.wmf]ABC

. Tính 
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c) Trên tia đối của tia 
[image: image294.wmf]BA

 lây điểm 
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 sao cho 
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Y/c h/s tr¶ lêi l¹i.

H/s tr¶ lêi c¸c c©u hái cña ®Ò bµi theo y/c cña GV.

ë mçi c©u GV ph©n tÝch râ y/c cô thÓ cã thÓ ®­a ra lêi gi¶i mÉu nÕu lçi sai phæ biÕn,nh÷ng lçi sai ®iÓn h×nh ®Ó h/s rót kinh nghiÖm.

H/s cã thÓ nªu ý kiÕn cña m×nh vÒ bµi lµm,y/c GV gi¶i ®¸p nh÷ng kiÕn thøc ch­a râ hoÆc ®­a ra c¸c c¸h gi¶i kh¸c.

h/s ch÷a nh÷ng c©u lµm sai.

Nªu biÓu ®iÓm ®Ó h/s ®èi chiÕu

*§Æc biÖt nh÷ng c©u hái khã GV cÇn gi¶ng kÜ cho h/s

H/s l¾ng nghe ®Ó rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n
*Sau khi ®· ch÷a xong bµi kiÓm tra giữa häc k× I  (PhÇn ®¹i sè)


	GV chữa bài theo đáp án biểu điểm của phòng lên trên bảng cả phần đại số và hình học.

Câu 1.(2 điểm) Rút gọn các biểu thức sau
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Câu 2 (2 điểm) Giải phương trình:
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Vậy 
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Vậy 
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Câu 3 (2,5 điểm) 
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Vậy tại 
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 1,5 điểm

[image: image314.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

.

1345

.

1

111

1345

.

111

11

123445

.

1

11

166

.

1

11

61

1

.

1

11

6

1

PAB

xxx

P

x

xxx

xxx

P

xxx

xx

xxxxx

P

x

xx

xx

P

x

xx

x

x

P

x

xx

P

x

=

æö

-+-

=-+

ç÷

ç÷

-

++-

èø

éù

-+-

êú

=++

êú

++-

+-

ëû

-+-+++-

=

+

+-

-+

=

+

+-

+

-

=

+

+-

=

+

 
Câu 4.( 1 điểm)


Gọi chiều cao của cột đèn là AB, cái bóng
 của cột đèn trên mặt đất là AC.

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong 

[image: image315.wmf]ABC

D

vuông tại A, ta tính được

[image: image316.wmf].tan426,75
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Vậy chiều cao cột đèn là 6,75m


[image: image317]
Câu 5.( 2,5 điểm): Vẽ hình đúng đến câu a 
– 0,25 điểm

[image: image318.jpg]



a) Theo định Pitago. Tính được AC = 12 cm

[image: image320.png]


 = 670            [image: image322.png]


 = 230     

b) Chứng minh AMHN là hình chữ nhật 

=> AM = HN

Xét AHC: HN2 = AN.Cn =>  [image: image324.png]AN



 =  [image: image326.png]AM



 

b) Chứng minh: ∆ AMN [image: image328.png]


 ∆ ACB tỉ số 
c) đồng dạng [image: image330.png]


 mà MN = AH

Ta có: AH.BC = AB.AC => AH = [image: image332.png]5.12
13



 = [image: image334.png]



=> [image: image336.png]P.AMN
P.ACE




 = [image: image338.png]60
13.13



 =[image: image340.png]169




P.ABC = 12 + 13 + 5 = 30

P.AMN = [image: image342.png]


                
Vậy:....................


C. HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ:

GV nh¾c nhë h/s vÒ ý thøc häc tËp,th¸i ®é trung thùc,tù gi¸c khi lµm bµi vµ nh÷ng ®iÒu chó ý(nh­ cÈn thËn khi ®äc ®Ò khi vÏ h×nh,kh«ng tËp trung vµo c¸c c©u khã khi ch­a lµm xong c¸c c©u kh¸c…) ®Ó kÕt qu¶ lµm bµi ®­îc tèt h¬n
- Gi¸o viªn thu l¹i bµi thi cña häc sinh.

*CÇn «n nh÷ng kiÕn thøc ch­a v÷ng ®Ó cñng cè.

*Lµm l¹i c¸c bµi sai ®Ó tù m×nh rót kinh nghiÖm.

*Víi nh÷ng h/s kh¸ giái t×m thªm c¸c c¸ch gi¶i kh¸c ®Ó ph¸t triÓn t­ duy. 
                                      ************************
Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 20 . ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN
I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

 - HS nắm đường kính là dây lợi nhất trong các dây của đường tròn , nắm được 2 định lý về đường kính vuông góc với dây và  đường kính đi qua trung điểm của 1 dây không đi qua tâm.

 - HS biết vận dụng các định lý để chứng minh đường kính đi qua trung điểm của 1 dây ,đường kính vuông góc với dây

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Đường kính là dây lợi nhất trong các dây của đường tròn , nắm được 2 định lý về đường kính vuông góc với dây và  đường kính đi qua trung điểm của 1 dây không đi qua tâm.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

GV: Yêu cầu HS vẽ đường tròn ngoại tiếp của tam giác vuông ([image: image343.emf]ˆ
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

) Hãy chỉ rõ tâm ,đường kính,và các dây của đường tròn đó ?
* Trả lời :Tâm là trung điểm của đoạn BC.

                 Đường kính là BC;Dây là AB,AC

Gv  đặt vấn đề : Cho (O;R) trong các của đường tròn , dây lớn nhất là dây như thế nào ?Dây đó có độ dài bằng bao nhiêu ?
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về So sánh độ dài của đường kính và dây
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-GV yêu cầu hs đọc đề bài toán 

? Đưòng kính có phải là dây của đường tròn không?

Vậy ta cần xét AB trong mấy trường hợp?

Nếu AB là đường kính thì độ dài AB là boa nhiêu?

Nếu AB không là đường kính thì dây AB có quan hệ thế nào với OA + OB? Tại sao?

Từ hai trường hợp trên em có kết luận gì về độ dài của dây AB?
Vậy thì lúc nào thì dây AB lớn nhất .

HS: đọc định lí 1.tr:103 (sgk)

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	I.So sánh độ dài của đường kính và dây :

1.Bài toán (sgk)        Giải:
a) Trường hợp dây AB là đường kính:AB=2.R

[image: image344.emf]R R
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B
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b) Trường hợp dây AB không là đường kính:

[image: image345.emf]R
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Ta có AB<OA+OB=2R(bất đẳng thức [image: image346.emf]D





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Vậy :AB [image: image347.emf]£
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2.Định lí 1(SGK)




Hoạt động 2: Tìm hiểu về 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV vẽ đường tròn (O;R); đường kính AB [image: image348.emf]^






với dây CD  tại I.

?Em hãy so sánh độ dài IC và ID? Có bao nhiêu cách để so sánh .

? Nếu CD là đường kính thì kết quả trên còn đúng không 

? Em hãy rút ra nhận xét từ kết quả trên.

?Hãy thực hiện ?.1[image: image556.emf]C

O

a


HS: Hình vẽ :AB không vuông góc với CD.

?Cần bổ sung thêm điều kiện nào thì đường kính AB đi qua trung điểm của dây CD sẽ vuông góc với CD.

? Hãy thực hiện ?.2

?Từ giả thiết:AM=MB,suy ra được điều gì? Căn cứ vào đâu?

?Như vậy để tính độ dài dây AB ta chỉ cần tínhđộ dài đoạn nào .

? Làm thế nào để tính AM.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	II.Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây:

[image: image557.emf]C H
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1.Định lí 2 (SGK)
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

CD tại I

[image: image559.wmf]C

H

O

B

A

24cm

15cm


KL       IC=ID
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

COD cân tại O (OC=OD=R).Do đó đường cao OI đồng thời là trung tuyến Vậy :IC=ID

2.Định lí 3 ( đảo của định lí 2)


[image: image352.wmf]-AB là đường kính 

   -AB cắt CD tại I [image: image353.emf]Þ
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AB [image: image354.emf]^
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CD

   - I [image: image355.emf]¹
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0;IC=ID
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AB(định lí quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây)
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C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

- Phát biểu định lí so sánh độ dài của đường kính và dây?

- Phát biểu định lí quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây ?Hai định lí này có mối quan hệ như thế nào với nhau?Nêu điều kiện để dịnh lí đảo hoàn toàn đúng ?
D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

- Học thuộc và chứng minh được 3 định lí đã học.

- Làm bài tập 10,11 SGK.

- Hệ thống kiến thức và tìm bài nâng cao
*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

****************************
Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 21. LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

 - HS nắm đường kính là dây lợi nhất trong các dây của đường tròn , nắm được 2 định lý về đường kính vuông góc với dây và  đường kính đi qua trung điểm của 1 dây không đi qua tâm.

 - HS biết vận dụng các định lý để chứng minh đường kính đi qua trung điểm của 1 dây ,đường kính vuông góc với dây

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Vận dụng các định lý để chứng minh đường kính đi qua trung điểm của 1 dây ,đường kính vuông góc với dây

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
- Phát biểu định lí so sánh độ dài của đường kính và dây?

 - Phát biểu định lí quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây ?Hai định lí này có mối quan hệ như thế nào với nhau?Nêu điều kiện để dịnh lí đảo hoàn toàn đúng. 

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
	Hoạt động của GV và HS


	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 1: Chữa bài tập về nhà

	GV đưa đề bài lên bảng phụ vẽ sẵn hình yêu cầu Hs giải bài tập 

Gọi 1 Hs lên bảng chữa bài

Gv kiểm tra bài tập 1 số Hs dưới lớp

GV gọi HS nhận xét và bổ sung, sửa sai (Nếu có)

? Nêu kiến thức đã sử dụng trong bài?

? Phát biểu định lí quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây 
Gv đánh giá việc làm bài và chuẩn bị bài về nhà của Hs

HS  lên bảng chữa bài tập 
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HS nhận xét 

Hs trả lời

Hs chú ý lắng  nghe và rút kinh nghiệm
	Bài 11

Kẻ OM ( CD 

Ta có AH ( CD (gt)

          BK ( CD (gt)  
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AH // BK // OM

=>AHKB là hình thang (dhnb)

Mà OA = OB = R


[image: image363.wmf]Þ

 OM là đường trung bình của hình thang AHBK 


[image: image364.wmf]Þ

 MH = MK  (1)

do OM ( CD = {M}


[image: image365.wmf]Þ

MC = MD (Q.hệ vuông góc giữa đường kính và dây) (2) 

Từ (1) và (2) 


[image: image366.wmf]Þ

 MH –  MC = MK -  MD  

hay CH = DK 



	Hoạt động 2: Luyện tập

	Bài 17  SBT tr159

Gv gọi HS đọc bài

(Gọi 1 Hs lên bảng vẽ hình, ghi GT - KL)

? Em có nhận xét gì về dạng toán bài 11 SGK và bài 17 SBT?

? Hai bài toán này khác nhau ở điểm nào?

Gv nhấn mạnh cách làm tương tự bài 11 SGK

Gv yêu cầu Hs hoạt động nhóm đôi làm bài trong 6 phút

Cho 1 nhóm làm bài trên bảng phụ

GV gọi HS nhận xét chéo và bổ sung, sửa sai (Nếu có)

(Thu bài 4 nhóm, yêu cầu các nhóm khác chấm chéo –Gv có thể cho điểm)                         

Gv chốt kiến thức

Bài 18 SBT tr159

Gv gọi HS đọc bài

Gọi 1 Hs lên bảng vẽ hình và ghi GT - KL

? Nếu gọi trung điểm của OA là H thì vị trí của H có mqh ntn với BC?

Gv cùng hs xây dựng sơ đồ ngược để tính BC
Gv yêu cầu Hs HĐN bốn làm bài trong 7 phút

Gv chấm bài nhóm nhanh nhất, cho các nhóm còn lại chấm chéo

? Có cách nào khác để tính BH không?

- GV nhận xét, cho điểm.


	Dạng 1: Ch/minh các đoạn thẳng bằng nhau (12 phút)
Bài 17
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Kẻ OH(EF

Ta có AI ( EF (gt)

          BK ( EF (gt)  
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 AI // BK 

Xét hình thang AIKB có 

OA = OB = R

OH // AI // BK ((EF) 


[image: image369.wmf]Þ

 OH là đường trung bình của hình thang AIBK 


[image: image370.wmf]Þ

IH = IK  (1)

do OH(EF = {H}


[image: image371.wmf]Þ

HE = HF (Q.hệ vuông góc giữa đường kính và dây) (2) 

Từ (1) và (2) 


[image: image372.wmf]Þ

 HI - HE = HK - HF  

hay IE = KF

Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng(16 phút)
Bài 18
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C

B

A

O


Gọi H là trung điểm của OA 

=>HA = HO 

Mà  BC ( OA tại H

=> BC là đường trung trực của OA

=>AB = OB

Mà OA = OB = 3cm

( OA = OB = AB 

=>(AOB đều 

(
[image: image374.wmf]·

AOB

 = 600
Xét (vBHO có

BH = BO. Sin600
BH = 3.
[image: image375.wmf]2

3

  (cm)

Mà BC = 2BH = 3.
[image: image376.wmf]3

 (cm)

(Q.hệ vuông góc giữa đường kính và dây)   


C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:
Bài 16/130 SBT

[image: image564.emf]BT 26/115
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a/ Gọi O là trung điểm của AC.

Áp dụng tính chất đường 

trung tuyếnứng với cạnh

huyền đối với tam giác vuông

 ABC, ADC ta có:

OB=
[image: image377.wmf]1

2

AC; OD=
[image: image378.wmf]1

2

AC

Suy ra OA=OB=OC=OD Vậy bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc (O; OA)

b/ BD là dây của (O), còn AC là đường kính nên AC
[image: image379.wmf]³

BD

AC=BD khi và chỉ khi BD cũng là đường kính khi đó ABCD là hình chữ nhật (tứ giác có 3 góc vuông

Hướng dẫn về nhà:
· Xem lại các bài đã chữa, học thuộc và nắm vững cách chứng minh 3 định lí về mối quan hệ giữa đường kính và dây.

· Làm bài tập 15,19, 20 sbt trang 159.

Bài mới

Đọc trước bài Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.
Ngày soạn:…/……/……..

Ngày day:…/……/……..

Tiết 22    LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

- Phát biều được các định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây của một đường tròn.

- Vận dụng được các định lí để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây.

- Suy luận để chứng minh logic.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Các định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây của một đường tròn.

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

     A.   HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Nêu các định lí về đường kính vá dây cung của đường tròn

Ta biết đường kính là dây lớn nhất của đường tròn.Vậy có 2 dây của đường tròn thì dựa vào cơ sở nào để chúng ta so sánh chúng. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu

A. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỰC:

	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	.Hoạt động 1: Bài toán
-GV nêu bài tốn

-Gọi 1 HS chứng minh

OH2 + HB2 = OK2 +KD2 
[image: image380.png]



Cho HS chứng minh thêm phần chú ý.

Hoạt động 2: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây


[image: image381.wmf]?1

  - Cho HS hoạt động nhóm

Hãy phát biểu kết quả nói trên thành một dịnh lí

Định lí 1: SGK 


[image: image382.wmf]?2

     -HS làm ? 2

Định lí 2: SGK 


[image: image383.wmf]?3

 Hình 69 SGK 

Hãy so sánh các độ dài

a) BC và AC

b) AB và AC 


	I. Bài toán

[image: image384.png]



Chứng minh;

Áp dụng định lí Py-ta-go vào các tam giác vuông OHB và OKD, ta có:

OH2 + HB2 = OB2 = R2 (1)

OK2 + KD2 = OD2 = R2 (2)

Từ (1) và (2) →

OH2 + HB2 = OK2 +KD2 
+Trường hợp cả hai dây AB và CD đều là đường kính thì H và K đều trùng với O, ta có

OH = OK = 0 và HB2 = R2 = KD2
II.Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây


[image: image385.wmf]?1


a) Theo kết quả bài toán ta có :

OH2 + HB2 = OK2 +KD2 (1)

Do AB
[image: image386.wmf]^

OH, CD
[image: image387.wmf]^

OK nên theo 

định lí về đường kính vuông góc với dây, ta có:

AH = HB = 
[image: image388.wmf]1

2

AB, CK = KD = 
[image: image389.wmf]1

2

CD

+Nếu AB = CD thì HB = KD. 

→  HB2 = KD2 (2)

Từ (1) và (2) → OH2 = OK2, 

→ OH = OH

b) + Nếu OH = OK → OH2 = OK2  (3)

Từ (1) và (3) → HB2 = KD2, 

→ HB = KD. → AB = CD

*Định lí 1 (sgk- 105)


[image: image390.wmf]?2


a) AB > CD => HB > KD =>  

                          HB2 > KD2 (4)

Từ (1) và (4) → OH2 < OK2, 

                     →   OH < OK

Trong hai dây của một đường tròn, dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn.

b) OH < OK => OH2 < OK2 (5)

Từ (1) và (5) → HB2 > KD2, 

            →  HB > KD →AB > CD

*Định lí 2 (sgk- 105)


[image: image391.wmf]?3


a) OE = OF → BC = AC (đl1)

b) OD > OE, OE = OF → OD > OF.

→ AB < AC (đl2)


B. [image: image565.emf]O' O

A

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
Điền vào dấu ……… để được câu đúng

Nếu MN = PQ =>……………………

Nếu OI >OJ =>……………………..

Nếu IO = OJ =>……………………..

C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:

      Học bài theo SGK, nắm vững các định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

     Làm bài tập 12, 13,14, 15 (SGK)

     Hướng dẫn bài 12

    ĐS: 
a) OH = 3cm

         b) OK = 3cm

                        AB = CD 

Ngày soạn:…/……/……..

Ngày day:…/……/……..

Tiết 23    LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

- Phát biều được các định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây của một đường tròn.

- Vận dụng được các định lí để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây.

- Suy luận để chứng minh logic.

     2. Năng lực 

      - Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

 - Năng lực chuyên biệt: Biết được các định lí để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây.

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

     A.   HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
Nêu yêu cầu kiểm tra 

  HS 1. Phát biểu định lý về mối liên hệ giữa dây và k/c từ tâm đến dây 

  HS 2. Cho hình vẽ. Trong đó MN=PQ. 

CMR: a, AE=AF

           b, AN=AQ

chứng minh:

[image: image566.emf]B
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a) Nối OA

MN=PQ 
[image: image392.wmf]Þ

OE=OF (theo định lý liên hệ giữa dây và k/c đến tâm)


[image: image393.wmf]Þ


[image: image394.wmf]D

OEA=
[image: image395.wmf]D

OFA ( c.h-c.gv)


[image: image396.wmf]Þ

AE=AF(cạnh tương ứng)(1)

b) Có OE
[image: image397.wmf]^

MN, OM = ON nên tam giác OMN cân tại O, có OE là đường cao nên OE đồng thời là đường trung tuyến hay 


[image: image398.wmf]Þ

EN =
[image: image399.wmf]2

MN


Tương tự 
[image: image400.wmf]Þ

FQ =
[image: image401.wmf]2

PQ


Mà MN=PQ(gt) 


[image: image402.wmf]Þ

NE=FQ(2)

    Từ (1) và (2) suy ra:

   AE-EN=AF-FQ


[image: image403.wmf]Þ

AN=AQ

Gọi HS nhận xét 

Nhận xét và ghi điểm.

Các em đã được học liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây vậy để giúp các em vận dụng được các định lí để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây, cô cùng các em vào bài học ngày hôm nay.

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP: 

	Hoạt động thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 1 : chữa bài tập

Bài 12:

 ? Ta có thể thay câu c/m CD=AB bởi câu nào khác

? Từ I kẻ dây MI[image: image404.wmf]^

OI. So sánh MN với AB

Hoạt động 2 : Luyện tập 
Chữa bài tập 14

(hoạt động cá nhân,cặp đôi)

Hướng dẫn 

Kẻ OH
[image: image405.wmf]^

AB; OK
[image: image406.wmf]^

CD

  ? H; O; K có vị trí như thế nào

 ? Trong 
[image: image407.wmf]D

HOB ta đã biết độ dài cạnh nào? OH=? 
[image: image408.wmf]Þ

OK=? KD=?

 ? Nếu cho biết độ dài hai dây có tính được k/c từ AB đến CD không?

GV: Với trường hợp này ta xét hai vị trí:

+, O nằm trong dải song song tạo bởi AB và CD thì HK=OH+OK

+, O nằm ngoài dải song song tạo bởi AB và CD thì HK=OH-OK

Bài 33-sbt(trang 161)

 Cho đường tròn tâm O, hai dây AB, CD cắt nhau tại điểm M nằm bên trong đường tròn. Gọi H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Cho biết AB> CD, chứng minh rằng MH > MK.

 HS vẽ hình nêu GT, KL

HS trao đổi làm bài tập.
	1. Chữa bài tập

Bài 12 sgk

GT

(O; 5cm), dây AB=18

I
[image: image409.wmf]Î

AB, AI=1cm

I
[image: image410.wmf]Î

CD, CD
[image: image411.wmf]^

AB

[image: image567.emf]A
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O

KL

[image: image568.emf]O'

O

a, Tính k/c từ O đến AB

b, C/m CD=AB

a) Kẻ OH [image: image412.wmf]^

AB

 tại H, ta có:
AH=HB=AB:2 

     = 8:2 = 4 cm.

Tam giác vuông OHB 

có OB2 = BH2 + OH2 ( định lý pi ta go). Suy ra OH = 3cm.

b)Kẻ OK [image: image413.wmf]^

CD


[image: image414.wmf]Þ

tứ giác OHIK là hình chữ nhật 


[image: image415.wmf]Þ

 OK =IH=4-1= 3cm.

Ta có OH = OK suy ra: AB = CD (định lý liên hệ giữa dây và k/c đến tâm)
2. Luyện tập

Bài 14-sgk

Kẻ OH
[image: image416.wmf]^

AB;

[image: image569.emf]O'

O

 OK
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CD.

Rõ ràng H; O;

 K thẳng hàng

Ta có:

OH2=OB2-HB2
       =252‑202
[image: image418.wmf]Þ

OH=15

OH+OK=HK=22
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OK=7(cm)

Ta có KD2 = OD2-OK2

=252‑72
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KD = 24 (cm)
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CD = 2KD = 48 (cm)

Bài 33-sbt


Ta có: 
[image: image422.wmf]D

MHO

 và 
[image: image423.wmf]D

MKO là

 các tam giác vuông

MH2+OH2=MK2+OK2 (=OM2)

Có AB>CD
[image: image424.wmf]Þ

OH<OK
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OH2<OK2
[image: image426.wmf]Þ

MH2>MK2


[image: image427.wmf]Þ

MH>MK




C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:

   + Về nhà xem lại các bài tập đã chữa .

   + Làm tiếp các bài tập 29,30; 31 /130 SBT .

Đọc trước bài Vị trí trương đối của đường thẳng và đường tròn.

************************
Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 24: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn và điều kiện để mỗi vị trí tương ứng có thể xảy ra;  

- Hiểu các khái niệm tiếp tuyến của đường tròn, tiếp điểm. Nắm được định lí về tính chất tiếp tuyến.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Hiểu được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn và điều kiện để mỗi vị trí tương ứng có thể xảy ra;  
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Chúng ta đã biết VTTĐ của hai đường thẳng. Vậy nếu có một đường thẳng và đường tròn, sẽ có mấy VTTĐ? Mỗi trường hợp có mấy điểm chung?
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
a) Mục đích: Hs nắm được Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Gv cho Hs suy nghĩ trả lời ?1. Từ đó giáo viên giới thiệu về ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
GV giới thiệu :

+ Vị trí cắt nhau của đường thẳng và đường tròn

+ Cát tuyến

H: Nếu đường thẳng a đi qua tâm O thì  OH =?

H: Nếu đường thẳng a không đi qua tâm O thì OH thế nào với R? Nêu cách tính AH, HB theo OH và R? 

Gv Hướng dẫn Hs chứng minh khẳng định trên qua ?2

Khi đó đường thẳng và đường tròn có mấy điểm chung?

Có nhận xét gì về OC  với đường thẳng a và độ dài khoảng cách OH?

H: Phát biểu kết quả trên thành Định lý?

H: So sánh khoảng cách OH từ O đến đường thẳng a và bán kính của đường tròn?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
?1 Vì nếu đường thẳng và đường tròn có ba điểm chung thì lúc đó đường tròn đi qua ba điểm thẳng hàng là vô lý (theo sự xác định của đường tròn)

a) Đường thẳng và đường tròn cắt nhau: (sgk.tr107)

OH < R và HA = HB = 
[image: image428.wmf]22

ROH

-


?2  

+ Khi AB đi qua tâm, ta có : OH = 0 < R
+ Khi AB không đi qua tâm :Kẻ OH 
[image: image429.wmf]^

AB

Xét tam giác OHB vuông tại H, ta có: 

OH < OB nên OH < R (đpcm)

b) Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau:  (Sgk.tr108)


Định lý:   (sgk.tr108)

c) Đường thẳng và đường 

tròn không giao  nhau: 

(sgk.tr108) 


                OH > R


Hoạt động 2: Tìm hiểu về Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của ĐT
a) Mục đích: Hs nắm được hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của ĐT

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Gv cho Hs tìm hiểu nội dung trong sgk. Gv treo bảng phụ và giới thiệu bảng tóm tắt như sgk.tr109. Gv Tổ chức cho Hs hoạt động nhóm làm?3 trong 3-5p rồi gọi Hs đại diện nhóm trình bày.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của  đường tròn.
* Bảng tóm tắt:  (Sgk.tr109)

?3 [image: image430.wmf]C
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a
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a) Đường thẳng a và đường tròn cắt nhau tại 2 điểm vì d < R

b) Ta có: HC = HB =
[image: image431.wmf]22

ROH

-


=
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53

-

 = 4 (cm) ( BC = 8 (cm)


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

GV giới thiệu bài tập 17 trang 109 SGK. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong bảng sau
	R
	d
	VTTĐ của đ.thg và ĐT

	5cm
	3cm
	

	6cm
	
	Đ.thg và ĐT tiếp xúc nhau

	4cm
	7cm
	


c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Câu 1: Hãy nêu các vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn.
Câu 2: Xác định tên gọi của đường thẳng trong mỗi trường hợp? 

Câu 3:   Bài tập 17 sgk
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 25. LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: - Củng cố cho HS các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Vận dụng các định lí về các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn vào làm bài tập.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

1. Nêu các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn và điều kiện để mỗi vị trí tương ứng có thể xảy ra 
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs vận dụng kiến thức để làm bài tập vận dụng.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện:

GV nhắc lại cho HS các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, và nhắc lại hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đến đường thẳng và bán kính của đường tròn. Trên cơ sở đó vận dụng các kiến thức vào làm các bài tập.

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	I. Chữa bài tập:
Bài 4 trang 107: Vì sao một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung ?

II. Luyện tập:

Bài 18 (trang 110 SGK): Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(3; 4). Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn (A; 3) và các trục tọa độ.

Bài 19 (trang 110 SGK): Cho đường thẳng xy. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy nằm trên đường nào?
Bài 20 (trang 110 SGK): Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm và một điểm A cách O là 10cm. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Tính độ dài AB.


	I.
Chữa bài tập:

Bài 4 trang 107
Lời giải
Nếu đường thẳng và đường tròn có nhiều hơn hai điểm chung thì khi đó đường tròn sẽ đi qua ít nhất ba điểm thẳng hàng. Điều này vô lí. Vậy một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung.

II. Luyện tập:
Bài 18 (trang 110 SGK): 
Kẻ AH ⊥ Ox, AK ⊥ Oy. 
[image: image433]
Vì AH = 4 > R = 3 nên đường tròn tâm (A) và trục hoành không giao nhau.

Vì AK = 3 = R nên đường tròn (A) và trục tung tiếp xúc nhau.
Bài 19 (trang 110 SGK): 


[image: image434]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image435]
Gọi O là tâm của một đường tròn bất kì có bán kính bằng 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy.

Ta có: R = 1, và đường tròn tiếp xúc với đường thẳng xy nên ta có: d = R, suy ra d = 1.

=> Tâm O cách đường thẳng xy một khoảng cố định 1cm nên nằm trên các đường thẳng (a) và (b) song song với xy và cách xy một khoảng là 1cm.
Bài 20 (trang 110 SGK): 


[image: image436]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image437]
Theo định lí Pitago trong tam giác vuông OAB có:


[image: image438] 
[image: image439][image: image440] 


D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Câu 1: Hãy nêu các vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

- Chuẩn bị bài mới

Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 26. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: - HS nắm được các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Nắm vững được các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Trong tiết học hôm trước, chúng ta đã biết về khái niệm tiếp tuyến của đường tròn. Làm thế nào để nhận biết một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn?
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
a) Mục đích: Hs nắm được Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Gv cho Hs nhắc lại dấu hiệu nhận biết TT của đường tròn ở bài trước. Giới thiệu thêm một dấu hiệu khác và hướng dẫn Hs chứng minh dấu hiệu đó.
H: Qua bài học hôm trước, chúng ta đã có cách nào để nhận biết tiếp tuyến của đường tròn? 

GV: Treo bảng phụ ghi 2 dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

GV vẽ hình: Cho đường tròn (O), lấy một điểm C thuộc (O). Qua C vẽ đường thẳng a vuông góc với bán kính OC. 

H: Đường thẳng a có là tiếp tuyến của (O) hay không? Vì sao?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
Định lí: (Sgk.tr110)

     GT  C
[image: image441.wmf]Î

a, C
[image: image442.wmf]Î

(O);  a 
[image: image443.wmf]^

OC

     KL   a là tiếp tuyến của (O)

Chứng minh :

Ta có OC 
[image: image444.wmf]^

 a, vậy OC là khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng a, do đó OC = d. Có O 
[image: image445.wmf]Î

 (O;R) 
[image: image446.wmf]Þ

 OC = R. Vậy d = R. Suy ra đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn (O)


?1
Vì BC 
[image: image447.wmf]^

AH tại H, AH là bán kính của đường tròn nên BC là tiếp tuyến của đường tròn.


Hoạt động 2: Áp dụng 
a) Mục đích: Hs áp dụng kiến thức để giải bài tập

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Gv giới thiệu bài toán sgk, hướng dẫn Hs chứng minh qua các gợi ý sau
H: Giả sử qua A ta đã dựng được tiếp tuyến AB của đường tròn (O), (với B là tiếp điểm). Em có nhận xét gì về tam giác ABO?

H: Tam giác ABO có AO là cạnh huyền, vậy làm thế nào để xác định điểm B?

H: Vậy điểm B nằm trên đường nào? Từ đó hãy nêu cách dựng tiếp tuyến AB.

GV: Thao tác các bước dựng trên bảng (như hình 75/sgk.tr111).
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Áp dụng.
Bài toán: (sgk.tr111)
Cách dựng : Dựng M là trung điểm của AO

Dựng ( M; MO ) cắt (O) tại B và C

Kẻ AB ; AC ta được các tiếp tuyến cần dựng 

Chứng minh:

[image: image448.wmf]D

AOB có trung tuyến BM 

Và BM = 
[image: image449.wmf]1

2

AO nên 
[image: image450.wmf]·

ABO

=900
=> AB 
[image: image451.wmf]^

OB tại B => AB là tiếp tuyến của (O)

* Chứng minh tương tự ta có AC là tiếp tuyến của (O)  


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Làm Bài tập 21/sgk.tr111.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

a) Nhắc lại dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
b) 
- Yêu cầu HS vẽ hình, sau đó GV vẽ hình để HS đối chiếu. Lưu ý yêu cầu của hình vẽ là đúng theo các độ dài 3, 4, 5 (Chọn một đoạn thẳng làm đơn vị 1 (cm).

- Sau vài phút yêu cầu HS đứng tại chỗ phát biểu chứng minh.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới.
******************************

Ngày soạn:

Ngày dạy:
TIẾT 27. LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: - Củng cố cho HS các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của ĐT.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Vận dụng các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn vào làm bài tập.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

1. Nêu các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn? 
2. Sửa bài tập 22/sgk.tr 111
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs vận dụng kiến thức để làm bài tập vận dụng.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV: 
Gọi HS đọc đề bài tập 24/sgk.tr111
GV: Chia lớp thành 3 nhóm và  cho HS hoạt động nhóm trong thời gian 7 phút làm bài tập 24

H: Nhận xét điểm H từ đó suy ra AH =?

H: Theo hình vẽ và đề bài thì để tính OH ta áp dụng kiến thức nào? 

H: Xét tam giác vuông OAC tại A, đường cao AH, có thể tính OC theo hệ thức nào? 

GV: Gọi HS đọc đề bài tập 25/sgk.tr112
GV: Chia lớp thành 3 nhóm và cho HS hoạt động nhóm bài tập 25 trong thời gian 7 phút.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 24/sgk.tr111:
a) Gọi H là giao điểm của OC và AB

Tam giác AOB cân tại O,

OH là đường cao nên cũng là

đường phân giác hay 
[image: image452.wmf]12
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=
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image454.wmf]D

OBC = 
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OAC (c.g.c)
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image457.wmf]·

OBC

 = 
[image: image458.wmf]·

OAC

 = 900 

Do đó: CB là tiếp tuyến của đường tròn (O)

b) Ta có: 
[image: image459.wmf]AB

AH = 12()

2

cm

=


Áp dụng định lý Pitago cho 

 tam giác vuông OAH ta có:

OH2 + AH2 = OA2 
[image: image460.wmf]Þ

 OH2 = OA2 - AH2 = 152 - 122 = 81

[image: image461.wmf]Þ

 OH = 9 (cm)

Xét tam giác OAC vuông tại A, đường cao AH nên : OA2 = OH.OC 


[image: image462.wmf]Þ

 OC = OA2 : OH = 225 : 9 = 25 (cm)

Bài tập 25/sgk.tr112:
a) Ta có:

OA 
[image: image463.wmf]^

 BC nên MB = MC

(Định lý đường kính 

vuông góc với dây cung)

Tứ giác OCAB có :

MO = MA ; MB = MC nên là hình bình hành.

Lại có : OA 
[image: image464.wmf]^

 BC nên OCAB là hình thoi

b) Trong tam giác OBA có : OM vừa là đường cao, vừa là trung tuyến nên cân tại B => OB = AB

Mặt khác: OB = OA (bán kính )  


[image: image465.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image466.wmf]D

OBA là tam giác đều 
[image: image467.wmf]Þ
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AOB

= 600

Xét tam giác OBE vuông tại B, Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong một tam giác vuông, ta có:

 BE = OB.tan 600 = R
[image: image469.wmf]3


c) Chứng minh tương tự, ta có:


[image: image470.wmf]·

AOB

 = 600

Xét hai tam giác BOE và 

COE có: OB = OC


[image: image471.wmf]·

·

AOCAOC

=

 = 600

cạnh OE chung 

nên :  
[image: image472.wmf]BOE COE

D=D

(c.g.c)
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OBEOCE
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 mà 
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OBE

 = 900 

nên 
[image: image476.wmf]·

OCE

 = 900
[image: image477.wmf]CEOC 

Þ^




Vậy CE  là tiếp tuyến của đường tròn (O)


C. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Câu 1:  Nêu các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn? 
Câu 2: Để chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn thì ta cần làm gì? 

Câu 3:  Bài tập 21.22 sgk  
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. Chuẩn bị bài mới

Ngày soạn:

Ngày dạy:
 §6. TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- HS nắm được các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau; nắm được thế nào là đường tròn; hiểu được đường tròn bàng tiếp tam giác.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Trên hình vẽ ta có AB, AC là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn (O), chúng có những tính chất gì?
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
a) Mục đích: Hs nắm được tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Yêu cầu HS  làm?1 
GV: Giới thiệu góc tạo bởi 2 tiếp tuyến, góc tạo bởi 2 bán kính 

H: Nêu các tính chất của 2 tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm?

GV: Giới thiệu một ứng dụng của định lí này là tìm tâm của các vật hình tròn bằng “thước phân giác “ và giới thiệu “thước phân giác “ 

GV: Yêu cầu HS làm ?2
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau.
? 1                  

OB = OC (bán kính)


[image: image478.wmf]·
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ABOACO

==

 

Nên ∆AOB = ∆AOC 

(cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Suy ra: AB = AC; 
[image: image479.wmf]·

·
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;

OABOACAOBAOC

==

 

Định lí: (Sgk.tr114 )
Chứng minh: (Sgk.tr114 )

?2 Đặt miếng gỗ hình tròn tiếp xúc với hai cạnh của thước. Kẻ theo tia phân giác của thước, ta vẽ được một đường kính của đường tròn. Xoay miếng gỗ  rồi tiếp tục làm như trên ta vẽ được đường kính thứ hai. Giao điểm của hai đường vừa vẽ là tâm của miếng gỗ tròn


Hoạt động 2: Tìm hiểu về Đường tròn nội tiếp tam giác
a) Mục đích: Hs nắm được đường tròn nội tiếp tam giác

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV: Yêu cầu HS nhắc lại thế nào là đường tròn ngoại tiếp tam giác, tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác nằm ở vị trí nào?
GV: Yêu cầu  HS đọc đề và làm ?3 Sgk theo 3 nhóm trong thời gian 3 phút. GV vẽ sẵn hình vẽ trên bảng phụ

GV: Giới thiệu đường tròn (I,ID) là đường tròn nội tiếp
[image: image480.wmf]D

ABC và 
[image: image481.wmf]D

ABC ngoại tiếp (I)

H: Vậy thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác, tâm đường tròn nội tiếp tam giác nằm ở đâu? Tâm này có quan hệ như thế nào với 3 cạnh của tam giác? 
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Đường tròn nội tiếp tam giác.  
?3
 Vì I thuộc phân giác của góc A nên 

IE = IF;

Vì I thuộc phân giác của góc B nên IF = ID Suy ra IE = IF = ID 

Vậy D, E, F cùng nằm trên một đường tròn(I, ID)


HOẠT ĐỘNG 3. Đường tròn bàng tiếp tam giác
a) Mục đích: Hs nắm được đường tròn nội tiếp tam giác

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	3. Đường tròn bàng tiếp tam giác.  
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?4 Vì K thuộc tia phân giác của góc 
[image: image483.wmf]·

xBC

 nên KD = KD

Vì K thuộc tia phân giác của góc 
[image: image484.wmf]·

BCy

 nên KD = KE  suy ra KF = KD = KE.
Vậy D, E, F nằm trên mộ                         x

t đường                             y           

tròn (K, KD)                      


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài tập:  : “Cho đường tròn (O), các tiếp tuyến tại B và tại C cắt nhau ở A. Gọi H là giao điểm của OA và BC. Hãy tìm một số đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, đường thẳng vuông góc có trọng hình vẽ”
[image: image485.wmf]C
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c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Câu 1:  Phát biểu định lí tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau? 
Câu 2: Thế nào là đường tròn nội tiếp, bàng tiếp tam giác? 

Câu 3: Nêu cách xác định đường tròn nội tiếp, bàng tiếp tam giác? 

Câu 4:  Bài tập 26 sgk
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

* RÚT KINH NGHIỆM :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

TUẦN:

Ngày soạn:

Ngày dạy:
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm chắc định lý về tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác ngoại tiếp đ​ờng tròn, đ​ờng tròn bàng tiếp tam giác.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Phát biểu tính chất về hai tiếp tuyến cắt nhau.
- Vẽ tiếp tuyến của ĐT (O) đi qua điểm M nằm ngoài ĐT.
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs nắm được

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV: Vẽ hình
HS: Chứng minh OA 
[image: image486.wmf]^

BC 

H: Muốn chứng minh BD // OA ta cần chứng minh điều gì?

Gv yêu cầu Hs vẽ hình và hướng dẫn Hs chứng minh

a) c/m 
[image: image487.wmf]·

COD

 = 900  

H: em có nhận xét gì về 2 tia OC; OD? Vì sao?


[image: image488.wmf]·

AOM

 quan hệ ntn với 
[image: image489.wmf]·

BOM

?

H: AC. BD bằng tích nào?

H: Tại sao CM.MD không đổi

Gv yêu cầu HS hoạt động nhóm: Bài 31: sgk                         

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 26/sgk.tr115
a) Ta có: AB = AC 

 (t/c hai tiếp tuyến cắt nhau)

        OB = OC = R                                        


[image: image490.wmf]Þ

 OA là trung trực của BC


[image: image491.wmf]Þ

 OA 
[image: image492.wmf]^

BC (tại H) và HB = HC

b) Xét 
[image: image493.wmf]D

CBD có CH = HB (cmt); 

CO = OD = R

 
[image: image494.wmf]Þ

 OH là đường trung bình của tam giác

 
[image: image495.wmf]Þ

 OH // BC hay OA // BD

c) Trong 
[image: image496.wmf]D

ABO (
[image: image497.wmf]µ

B

 = 900):

  AB = 
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4223
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 Sin BAO = 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image500.wmf]Þ
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BAO

 = 300 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image503.wmf]·

BAC

 =600
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ABC có AB = AC, 
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BAC

 = 600


[image: image506.wmf]Þ
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ABC là tam giác đều. Vậy AB = AC = BC = 
[image: image508.wmf]23


Bài 30 sgk                                   
Ta có OC là phân giác 
[image: image509.wmf]·

AOM

 và                          

OD là phân giác của 
[image: image510.wmf]·

BOM

 (t/c tt)                   

mà 
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AOM

 kề bù 
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BOM

 


[image: image513.wmf]Þ

 OC vuông góc OD hay 
[image: image514.wmf]·

COD

=900 

b) Có CM=CA, MD=MB (t/c 2tt cắt nhau )


[image: image515.wmf]Þ

 CM + MD = CA + BD hay CD = AC + BD 

c)   AC.BD = CM.MD 

Trong tam giác vuông COD có OM 
[image: image516.wmf]^

 CD (t/c tt) 
[image: image517.wmf]Þ

 CM.MD = OM2 (hệ thức lượng)


[image: image518.wmf]Þ

AC.BD = r2 (không đổi)

Bài 31: sgk                         
a) Có : AD = AF; BD = BE; CF = CE (t/c 2tt)                     

 AC + AB – BC = AD + DB + AF + FC – BE – EC        

= AD + DB + AD – BD -  FC =  2AD

b) các hệ thức tương tự như câu a là :                

2BE = BA + BC - AC

2CF = CA + CB - AB


C. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Câu 1:  Phát biểu định lí tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau? 
Câu 2: Thế nào là đường tròn nội tiếp, bàng tiếp tam giác? 

Câu 3: Nêu cách xác định đường tròn nội tiếp, bàng tiếp tam giác? 

Câu 4:  Bài tập 26 sgk
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

* RÚT KINH NGHIỆM :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

TUẦN:

Ngày soạn:

Ngày dạy:
§7. §8. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được ba vị trí tương đối của đường tròn, tính chất của hai đường tròn tiếp xúc nhau (tiếp điểm nằm trên đường nối tâm), tính chất của hai đường tròn cắt nhau (hai giao điểm đối xứng nhau qua đường nối tâm).

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục đích: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Hai đường tròn có những VTTĐ nào? Có thể có bao nhiêu điểm chung?
Để kiểm chứng dự đoán trên, bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Ba vị trí tương đối của hai đường tròn
a) Mục đích: Hs nắm được ba vị trí tương đối của hai đường tròn

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Gv Yêu cầu HS làm ?1 SGK
H: Vì sao hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung?

GV: Vẽ một đường tròn (O) cố định, dịch chuyển đường tròn (O’) để giới thiệu các vị trí tương đối của hai đường tròn.

GV: Vẽ hình và giới thiệu trường hợp hai đường tròn cắt nhau.

H: Trong trường hợp này hai đường tròn có mấy điểm chung?

GV: Vẽ hình và giới thiệu trường hợp hai đường tròn tiếp xúc nhau

H: Hai đường tròn tiếp xúc nhau thì chúng có mấy điểm chung? 
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn.
a) Hai đường tròn cắt nhau:
Hai đường tròn (O)

và (O’) cắt nhau 

tại A và B.                      

( A, B là hai 

điểm chung

( AB là dây chung 

b) Hai đường tròn tiếp xúc  nhau 


(O) và (O’) tiếp xúc nhau tại A.
A gọi là tiếp điểm.

c) Hai đường tròn không giao  nhau 

Có trường hợp đựng nhau và

Trường hợp ngoài nhau


Hoạt động 2: Tìm hiểu về Tính chất đường nối tâm
a) Mục đích: Hs nắm được Tính chất đường nối tâm

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV: Vẽ đường tròn (O) và đường tròn (O’) (có O 
[image: image519.wmf]¹

O’) và giới thiệu đường thẳng OO’ gọi là đường nối tâm, đoạn nối tâm.
GV: Tại sao đường nối tâm OO’ lại là trục đối xứng của hình gồm cả hai đường tròn đó?

Yêu cầu HS làm ?2
Yêu cầu HS phát biểu nội dung tính chất trên?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Tính chất đường nối tâm.
Cho hai đường tròn (O) và (O’)( với O
[image: image520.wmf]¹

 O’)

–Đường thẳng OO’ gọi là đường nối tâm

–Đoạn thẳng OO’ gọi là đoạn nối tâm 

– OO’ là trục đối xứng của (O) và (O’)

* Định lí:


a) (O) và (O’) cắt nhau tại A và B 

( OO’ là trung trực của  AB

b) ( O) và (O’) tiếp xúc nhau tại A 

( O, A, O’ thẳng hàng.
?2  a)Vì OA = OB = R  và O’A = O’B = r  

( OO’ là đường  trung  của đoạn thẳng AB

b) A nằm trên đường thẳng OO’


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục đích: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Gọi Hs thảo luận nhóm làm bài tập ?3
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục đích: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Câu 1: Nêu các VTTĐ của hai đường tròn? 
Câu 2: Xác định số giao điểm, và tính chất đường nối tâm trong từng trường hợp? 

Câu 3:  Bài tập 33 sgk
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới
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